Phụ lục 1

Danh mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ về 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến 2020

(Đính kèm đề án)

	STT
	Tên dự án/nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Dự kiến

(triệu đồng)

2007 - 2010
	Dự toán tổng kinh phí (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	2007-2008
	2009-2010
	2011-2015
	2016-2020
	

	A
	8 dự án về BVMT theo Chương trình hành động số 
05-CTr/TU và chương trình bảo vệ môi trường
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 Dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bộ TNMT; Sở TNMT các tỉnh, thành phố liên quan; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở TNMT
	Viện Nước và Công nghệ môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	287
	x
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều tra khảo sát và đánh giá chất lượng bùn đáy sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý
	Sở TNMT
	Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	980
	x
	 
	 
	 
	 

	3
	Điều tra, đánh giá nguồn thải, đề xuất các biện pháp BVMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở TNMT
	Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	2.105
	x
	x
	 
	 
	 

	4
	Điều tra hiện trạng môi trường và nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường do sản xuất hóa chất và hóa chất tồn lưu trên địa bàn tỉnh
	Sở TNMT
	Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	232
	x
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng 2 mô hình tự quản về môi trường địa bàn ấp, khu phố tại huyện Trảng Bom
	Sở TNMT
	Viện Môi trường và Tài nguyên, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	818
	x
	 
	 
	 
	 

	6
	Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn TP. Biên Hòa (thí điểm cho 4 phường nội ô) - nhân rộng
	Sở TNMT
	Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường; UBND TP. Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa.
	
	3.253
	x
	x
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng mạng lưới quan trắc định kỳ hàng năm, thực hiện quan trắc và lập báo cáo về hiện trạng ô nhiễm, lan truyền và tích tụ chất độc hóa học/dioxin vùng phụ cận sân bay Biên Hòa. Đề xuất các giải pháp khắc phục
	Sở TNMT
	Viện Môi trường và Tài nguyên, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	900
	x
	x
	 
	
	 

	8
	Đầu tư hệ thống XLNT tập trung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Các Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN
	Sở TNMT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN, UBND các huyện có liên quan,…
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	10 KCN đã có hệ thống XLNT (Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, KCN Amata, Loteco, Long Thành, Tam Phước, Gò Dầu, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và  Nhơn Trạch 3-giai đoạn 1&2): Nâng cấp mở rộng công suất hệ thống XLNT và đưa vào vận hành trong năm 2009, đảm bảo 100% đấu nối, tiếp nhận xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường
	
	
	x
	x
	
	
	

	8.2.
	11 KCN chưa có hệ thống XLNT (Nhơn Trạch 5, Dệt may Nhơn Trạch, Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Sông Mây, Hố Nai, Bàu Xéo, Ông Kèo và Thạnh Phú, Agtex Long Bình, Xuân Lộc): Xây dựng và đưa vào vận hành công trình XLNT tập trung trong 2009
	
	
	x
	x
	
	
	

	8.3
	8 KCN chưa đi vào hoạt động (Dầu Giây, Giang Điền, An Phước, Nhơn Trạch VI, Long Đức, Tân Phú, Long Khánh và Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú): Đến 2010 hoàn tất việc xây dựng hệ thống XLNT tập trung
	
	
	
	x
	
	
	

	9
	Đánh giá khả năng tự làm sạch của sông Đồng Nai và đề xuất các giải pháp quản lý an toàn chất lượng nước
	Sở TNMT
	Viện Nước và Công nghệ môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	3.200
	 
	x
	 
	
	 

	10
	Cải thiện môi trường nước sông Thị Vải (đặc biệt từ đoạn Long Thọ đến Phú Mỹ)
	Sở TNMT
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	3.000
	
	x
	x
	x
	 

	11
	Bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở NN&PTNT
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	2.000
	
	 
	x
	
	 

	12
	Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về dioxin và bảo vệ môi trường
	Sở TNMT
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	1.000
	
	x
	x
	x
	(kinh phí hàng năm)

	13
	Cải thiện môi trường lưu vực nhánh sông Cái (đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa)
	Sở TNMT
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	1.200
	
	 x
	 
	
	 

	14
	Hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo đảm tiêu chuẩn xả thải cho các khu công nghiệp và một số ngành công nghiệp điển hình
	Sở TNMT
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan.
	
	2.000
	
	 
	 
	x
	 

	II
	Dự án ứng cứu sự cố môi trường nhất là sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ; Cảng vụ, Công an Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; các đơn vị dịch vụ ứng cứu.
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Dự án tổng thể về ứng cứu sự cố môi trường
	Sở TNMT
	Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.
	
	248
	x
	x
	 
	 
	 

	III
	 Dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp, kể cả chất thải nguy hại
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện, các Sở, ngành liên quan, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và MT đô thị Biên Hòa.
	6.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung tại:
	
	
	
	58.000
	x
	x
	 
	 
	 

	1
	Phường Trảng Dài
	UBND TP.BH
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xuân Tâm
(Xuân Lộc)
	UBND H.Xuân Lộc
	 
	
	7.261
	 
	x
	 
	 
	 

	3
	Tây Hòa
(Trảng Bom)
	UBND H.Trảng Bom
	
	
	22.355
	 x
	x
	 
	 
	 

	4
	Bãi chôn lấp chất thải rắn và nhà máy tái chế chất thải, sản xuất phân compost tại xã Phú Thanh (Tân Phú)
	UBND H. Long Thành
	
	
	17.247
	 x
	x
	 
	 
	 

	5
	Túc Trưng 

(Định Quán)
	UBND H. Định Quán
	
	
	22.355
	 x
	x
	 
	 
	 

	6
	Xuân Mỹ
(Cẩm Mỹ)
	UBND H. Cẩm Mỹ
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	7
	Phước An
(Nhơn Trạch)
	UBND H. Nhơn Trạch
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	8
	Khu xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu)
	UBND H. Vĩnh Cửu
	
	
	260.000
	 x
	x
	x
	 
	 

	9
	Khu xử lý chất thải rắn (kể cả CTNH) Quang Trung (Thống Nhất)
	Sonadezi
	
	
	300.000 
	 
	x
	 
	 
	 

	10
	Bàu Cạn (Long Thành)
	UBND H. Long Thành
	
	
	250.000 
	 
	x
	 
	 
	 

	IV
	Dự án thoát nước mưa và thu gom và xử lý nước thải đô thị
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện, thị, TP; các Sở, ban ngành liên quan.
	114.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa. Trong đó:
	Sở Xây dựng
	UBND TP. Biên Hòa
	
	6.300.000
	x 
	x
	x
	x
	

	


	Xây dựng hệ thống thoát nước và XLNT giai đoạn 1:  
TP. Biên Hòa tại Tam Hiệp và Hố Nai công suất 62.000m3/ngày)
	Sở Xây dựng
	UBND TP. Biên Hòa
	
	2.556.000
	x
	


x
	 
	 
	 

	2
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	5.690.000
	x 
	x
	x
	x
	 

	2.1
	Huyện Nhơn Trạch: Cụm 4 (đường 25C và dãy cây xanh huyện Nhơn Trạch) 
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	332.000
	x 
	x
	
	
	 

	2.2
	Huyện Nhơn Trạch: Thoát nước đường số 2
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	238.000
	x
	x
	x
	
	 

	3
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải TX Long Khánh 
	Sở Xây dựng
	UBND thị xã Long Khánh
	
	 
	 
	x
	
	
	 

	4
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Long Thành, thị trấn  Long Thành 
	
	 
	 
	x
	
	
	 

	5
	Thực hiện các dự án:
 
	
	
	
	
	 
	x
	
	
	 

	5.1
	Nạo vét suối Săn Máu (Biên Hòa)
	Sở Xây dựng
	UBND TP Biên Hòa
	
	139.000
	
	
	
	
	

	5.2
	Hệ thống thoát lũ ven TX. Long Khánh
	Sở Xây dựng
	UBND thị xã Long Khánh
	
	31.712
	x
	x
	
	
	 

	5.3
	Nạo vét suối Sâu (Vĩnh Cửu)
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	
	8.000
	 
	x
	
	
	 

	5.4
	Hệ thống thoát lũ Tam Phước (Long Thành) giai đoạn 1
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Long Thành
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	5.5
	Lò Rèn
(Nhơn Trạch)
	Sở NN&PTNT
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	6
	Lập và phê duyệt các quy hoạch hệ thống thoát nước và XLNT tập trung đến 2010, 2020 các đô thị:
	Sở Xây dựng
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Long Thành
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Long Thành
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.2
	Long Khánh
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Long Khánh
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.3
	Dầu Giây
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Thống Nhất
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.4
	Long Giao
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Cẩm Mỹ, xã Long Giao
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.5
	Trảng Bom
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.6
	Gia Ray
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.7
	Định Quán
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Định Quán
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.8
	Vĩnh An
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Vĩnh Cửu, thị trấn Vĩnh An
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.9
	Đô thị La Ngà (Định Quán)
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Định Quán, xã La Ngà
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.10
	Thạnh Phú

(Vĩnh Cửu)
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Vĩnh Cửu, xã Thạnh Phú
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	6.11
	Dầu Giây
	Sở Xây dựng
	UBND huyện Thống Nhất
	
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	V
	Dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Liên minh các HTX và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
	18.060
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	VI
	Dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
	Sở TNMT
	Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa.
	42.404
	30.432
	x
	x
	
	
	 

	VII
	Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở, ngành liên quan.
	3.500
	 
	 
	
	
	
	Lồng ghép vào dự án nâng cao năng lực cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh

	VIII
	Dự án nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBMT Tổ quốc, các đoàn thể, UBND các cấp, các Sở ngành liên quan.
	5.525
	
	x
	x
	
	
	 

	
	Xây dựng đề cương dự án tổng thể
	
	 
	
	148 
	x
	x
	
	
	 

	 
	Triển khai hoạt động truyền thông môi trường hàng năm
	
	 
	
	1.200 
	x
	x
	
	
	Hàng năm 

	B
	Các nhiệm vụ đến năm 2010
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 


Lập quy hoạch tổng thể phát

	 triển rừng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Các Ban Quản lý rừng phòng hộ; Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu; TT Lâm nghiệp Biên Hòa.
	
	2.100
	 
	x
	
	
	 
	

	II
	Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có tại 08 bệnh viện: BVĐKKV Long Khánh, Định Quán, BVĐK Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Đồng Nai, Nhi Đồng
	Sở Y tế
	Các Sở, ngành liên quan, các cơ sở y tế.
	
	 6.400
	 
	x
	
	
	 

	III
	Lò đốt chất thải y tế tại phường Trảng Dài
	Công ty TNHH MTV DV MT Đô thị Biên Hòa
	UBND TP. Biên Hòa, Sở Y tế, Sở TN&MT.
	
	 17.000
	x
	x
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